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Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

“Quảng Bình thành lập năm nào?” Đây là câu hỏi, là sự trăn trở của con dân trên mảnh đất địa linh nhân kiệt thuộc “khúc ruột” miền Trung máu thịt của tổ quốc. Cũng chính từ sự băn khoăn, nỗi trăn trở thường trực đó, năm 2001, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Bình (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức hội thảo “Xác định ngày thành lập tỉnh” với những thảo luận xoay quanh các mốc lịch sử là năm 1069, 1075, 1397, 1604, 1631 và 1831. Mặc dù, trên thực tế vẫn chưa có một quy chuẩn chung nào về các tiêu chí hình thành một vùng đất - vùng văn hóa - đơn vị hành chính, nhưng để hướng đến việc giải quyết vấn đề cấp bách đang đặt ra, hội thảo đã tạm lấy các tiêu chí sau để xác định thời điểm thành lập tỉnh Quảng Bình. Thứ nhất, về không gian lãnh thổ và hành chính phải có vùng không gian lãnh thổ phù hợp hoặc gần phù hợp với không gian lãnh thổ tỉnh Quảng Bình ngày nay và là một đơn vị hành chính thống nhất trong vùng không gian lãnh thổ đó, có hệ thống từ trên xuống dưới; Thứ hai, về truyền thống lịch sử văn hóa, phải có một cộng đồng thống nhất hình thành được truyền thống văn hóa - lịch sử thống nhất; Thứ ba, về danh xưng phải có danh xưng trùng với danh xưng hiện tại; Cuối cùng, ưu tiên thời điểm sớm nhất có thể được, nếu nó hội tụ đủ hoặc đa số các tiêu chí trên1. Với việc đáp ứng được cơ bản các tiêu chí, mốc thời gian thành lập tỉnh Quảng Bình năm 1604 đã được đông đảo các nhà khoa học tán thành và đây cũng là thời điểm lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện danh xưng Quảng Bình. Với dấu mốc lịch sử đã được thống nhất như vậy, bài viết này sẽ phác dựng lại bối cảnh vùng đất Quảng Bình trước và sau năm 1604, đó là khoảng thời gian kéo dài từ năm 1069 đến năm 1831.

1. Bối cảnh vùng đất Quảng Bình trước khi xuất hiện danh xưng “Quảng Bình” năm 1604

Như chúng ta đều biết, cương vực, địa giới của tỉnh Quảng Bình ngày nay đã được định vị khá hoàn chỉnh dưới thời nhà Nguyễn (1802-1945) thông qua sự kiện năm 1831, vua Minh Mạng tiến hành cải cách hành chính và chia lại các tỉnh thành trong cả nước2. Đây là dấu mốc ghi nhận sự chính thức ra đời danh xưng tỉnh Quảng Bình với không gian lãnh thổ và đặc trưng văn hóa lịch sử cơ bản giống như ngày nay. Sách Đại Nam thực lục cho biết về không gian lãnh thổ của Quảng Bình với vị trí là một đơn vị của vùng đất Thuận Hóa: “Thuận Hóa phía Đông đến biển lớn, Tây giáp Ai Lao, Nam giáp Quảng Nam, Bắc liền với Nghệ An. Dãy núi Hoành Sơn kéo liền suốt làm thành, sông lớn chắn ngang để phân địa giới. Núi cao biển rộng, thật là một nơi hiểm yếu tự trời đặt ra”3. Đó còn là vùng đất mà theo như ghi chép của Hoàng Việt nhất thống dư địa chí thì: “Quảng Bình phía Đông giáp biển lớn, phía Tây tiếp núi cao, phía Nam giáp dinh Quảng Trị, phía Bắc giáp Nghệ An ở Hoành Sơn. Núi non giăng ngang, sông ngòi đẹp đẽ4. Bổ sung thêm miêu tả này, Đại Nam nhất thống chí cũng cho biết: hạt tỉnh phía Đông giáp biển cả, phía Tây khống chế sơn nam, phía Nam hướng vào kinh kì, phía Bắc liền với Hoan Châu (Nghệ An - TG)”5. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện danh xưng Quảng Bình, danh xưng này xuất hiện lần đầu năm 1604, khi chúa Nguyễn Hoàng đổi phủ Tiên Bình thành phủ Quảng Bình.

Có thể thấy rằng, trước khi chúa Nguyễn Hoàng đặt danh xưng “Quảng Bình” năm 1604, vùng đất Quảng Bình là một bộ phận của Thừa tuyên Thuận Hóa - vùng lãnh thổ kéo dài từ Bắc Quảng Bình đến phía Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày nay. Sách Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú phác dựng khá cô đọng về  diện mạo và diễn trình lịch sử của vùng đất này: “Đời thượng cổ là nước Việt Thường: Đời Tần, Hán là huyện Tượng Châu. Tấn là nước Lâm Ấp. Đến đời Đường mới đặt ra là châu Lâm, châu Cảnh, rồi lại lọt vào nước Lâm Ấp. Thời Tống là Chiêm Thành. Khoảng đầu thời Lý Thánh Tông (1069) vua thân chinh đi đánh, chúa Chiêm dâng ba châu Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính6 để chuộc tội.

Nhân Tông, Thái Ninh năm thứ 4 (1075), sai Lý Thường Kiệt đi tuần hành ở biên thùy, vẽ bản đồ núi sông của hai châu rồi đổi châu Địa Lý gọi là châu Lâm Bình, châu Ma Linh gọi là châu Minh Linh, chiêu tập nhân dân đến ở. Từ đó, từ huyện Kỳ Hoa trở vào nam, một dải Hoành Sơn đều thuộc về bản đồ nước Việt ta.

Năm Long Phù thứ 3 (1103), chúa Chiêm Thành là Chế Ma Na lại ra đánh lấy lại ba châu. Năm thứ 4 (1104), Lý Thường Kiệt đi đánh, bình định được. Ma Na lại đem nộp trả đất 3 châu. Từ đó vẫn triều cống luôn.

Đến năm Hưng Long thứ 14 (1306), Trần Anh Tông gả công chúa Huyền Trân cho chúa Chiêm Thành là Chế Mân, chúa Chiêm Thành dâng 2 châu Ô, Lý làm lễ dẫn cưới, mới đổi làm Thuận (Châu) và Hóa (Châu).

Cuối đời Trần, đổi Lâm Bình thành Tân Bình, cùng với trấn Thanh Hóa và 2 lộ (Nghệ) An và Diễn (Châu) đều là trọng trấn. Thời thuộc Minh đặt làm 2 phủ Tân Bình và Thuận Hóa. Buổi đầu thời Lê, Thái Tổ cũng theo thế, đặt ra chức lộ tổng quân và tri phủ. Thánh Tông năm Quang Thuận thứ 7 (1466), đặt Thừa tuyên Thuận Hóa thống thuộc các phủ, huyện. Có 2 phủ, 8 huyện”7.

Như vậy có thể thấy rằng, mặc dù ghi chép hết sức cô đọng nhưng những thông tin mà Lịch triều hiến chương loại chí phản ánh đã giúp cho chúng ta có cái nhìn khá tổng thể về mảnh đất Quảng Bình, với những biến động và thay đổi cương vực hành chính từ khởi nguồn đến năm 1466. Những ghi chép trong công trình của Phan Huy Chú là khá tương đồng và trùng khớp với những ghi chép của nhiều bộ chính sử khác. Song cũng cần phải thấy rằng, nếu các bộ chính sử khác phản ánh các niên đại tản mạn, rời rạc thì cần phải nhìn nhận rằng thông tin mà bộ Lịch triều hiến chương loại chí có giá trị tổng hợp rất cao.

Tuy nhiên khi khảo cứu nhiều bộ thư tịch cổ khác nhau, chúng tôi thấy rằng, tập đại thành của nhà sử học Phan Huy Chú cũng đã bỏ qua nhiều sự kiện và dấu mốc quan trọng liên quan đến sự điều chỉnh về địa vực, danh xưng của Quảng Bình trước thế kỉ XVII như thay đổi đơn vị hành chính cuối thời Trần, thời thuộc Minh hay những điều chỉnh về đơn vị hành chính dưới thời Lê sơ. Sự thiếu hụt đó đã được bổ sung bởi các bộ thư tịch cổ khác là Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm Định Việt sử thông giám cương mục, Phủ Biên tạp lục (của Lê Quý Đôn), Việt sử địa dư (của Phan Đình Phùng).

Về sự thay đổi danh xưng của vùng đất Quảng Bình cuối thời Trần, sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: “Đinh Sửu, năm 1397, mùa hạ, tháng 4, đổi trấn Thanh Hóa thành trấn Thanh Đô; trấn Quốc Oai làm trấn Quảng Oai; trấn Đà Giang thành trấn Thiên Hưng; trấn Nghệ An thành trấn Lâm An; trấn Trường Yên thành Thiên Quan; trấn Lạng Giang thành trấn Lạng Sơn; trấn Diễn Châu thành trấn Vọng Giang; trấn Tân Bình thành trấn Tây Bình”8.

Trong đó, về vùng đất Quảng Bình thời thuộc Minh, sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn ghi chép khá chi tiết như sau: “Mùa xuân, năm Giáp Ngọ (1414), Phụ (tức Trương Phụ - NTD chú) và Thạnh (tức Mộc Thạnh - NTD chú) chiêu phủ dân Tân Bình, Thuận Hóa, chia đặt cai trị để cùng làm việc với thổ quan, khám xét nhân khẩu, làm sổ hộ tịch, địch ngạch lương của ruộng dân, các thuế tơ lụa và đặt Thị tàu đề cử ty ở Tân Bình và Thuận Hóa. Ở Thuận Hóa lại đặt trừu phân trường9, vì thuyền buôn đường biển tụ tập ở đấy nên đánh thuế”10. Có thể thấy rằng, dưới thời thuộc Minh, Tân Bình và Thuận Hóa vẫn là hai vùng đất riêng biệt. Nếu như Tân Bình được hiểu là vùng đất gần tương ứng với Quảng Bình ngày nay cộng với một phần phía Bắc của Quảng Trị thì Thuận Hóa là vùng đất tương ứng với Nam Quảng Trị đến hết Thừa Thiên - Huế.

Năm 1428, sau khi khởi nghĩa chống Minh thành công, cùng với việc định đô, đặt quốc hiệu, nhà vua Lý Thái Tổ đã chia lại các đơn vị hành chính, chia đất nước thành 5 đạo. Về sự kiện này, sách Khâm Định Việt sử thông giám cương mục chép lại rằng: “Mậu Thân, năm 1428, chia trong nước làm 5 đạo: các trấn Tam Giang, Tuyên Quang, Hưng Hóa và Gia Hưng đều thuộc Tây Đạo; các lộ Thượng Hồng, Hạ Hồng, Nam Sách thượng, Nam Sách hạ và trấn An Bang đều thuộc Đông Đạo; các trấn và các lộ Bắc Giang, Lạng Giang và Thái Nguyên đều thuộc Bắc Đạo; các lộ Khoái Châu, Lý Nhân, Tân Hưng, Kiến Xương và Thiên Trường đều thuộc Nam Đạo; các lộ Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình và Thuận Hóa đều thuộc Hải Tây Đạo”11. Như vậy, vào đầu thời Lê sơ, Tân Bình và Thuận Hóa vẫn là hai đơn vị hành chính riêng, là đơn vị cấp lộ trực thuộc Hải Tây Đạo.

Nếu như năm 1466, nhà vua Lê Thánh Tông chia lại đất nước thành 12 đạo thừa tuyên và Tân Bình thuộc thừa tuyên Thuận Hóa thì đến năm 1490, một lần nữa ông lại cơ cấu đơn vị hành chính trên toàn quốc, chia đất nước thành 13 xứ thừa tuyên và Tân Bình vẫn thuộc xứ thừa tuyên Thuận Hóa. Đại Việt sử ký toàn thư cho biết về sự kiện này: “Canh Tuất, năm 1490, mùa hạ, tháng 4, ngày mồng 4, xác định bản đồ toàn quốc: 13 xứ thừa tuyên, 52 phủ, 178 huyện, 50 châu, 20 hương, 36 phường, 6.851 xã, 332 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 động, 30 nguồn, 30 trường”12. Như vậy, bên cạnh việc tăng về số lượng đơn vị hành chính từ 12 lên 13, nhà vua Lê Thánh Tông còn chính thức đổi tên đơn vị hành chính từ đạo thành xứ.

Để tiện theo dõi, chúng tôi tiến hành lập bảng thống kê sự biến đổi về địa vực hành chính và danh xưng của Quảng Bình trong lịch sử.

Bảng thống kê sự biến đổi về địa vực hành chính và danh xưng 

của tỉnh Quảng Bình từ khởi nguồn đến năm 1831

	STT
	Niên đại
	Cấp độ hành chính
	Danh xưng
	Ghi chú

	1
	Thời Hùng Vương
	?
	?
	Thuộc nước Việt Thường

	2
	Thời thuộc Tần
	?
	?
	Thuộc về Tượng Quận

	3
	Thời thuộc Hán
	?
	?
	Thuộc quận Nhật Nam

	4
	Thời thuộc Tấn
	?
	?
	Thuộc về Lâm Ấp

	5
	Thời thuộc Tùy (605)
	?
	?
	Thuộc quận Tỷ Cảnh

	6
	1069
	Châu
	Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính
	Được dâng tiến từ vua Chiêm Thành

	7
	1075
	Châu
	Lâm Bình, Minh Linh, Bố Chính
	Đổi từ tên cũ Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính


	8
	1375
	Châu
	Tân Bình
	Đổi từ tên cũ Lâm Bình

	9
	1397
	Trấn
	Tây Bình
	Đổi từ tên cũ trấn Tân Bình

	10
	Thời thuộc Minh
	Phủ
	Tân Bình
	Tân Bình và Thuận Hóa vẫn là 2 đơn vị hành chính riêng

	11
	1428
	Lộ


	Tân Bình
	Tân Bình và Thuận Hóa là 2 lộ thuộc Hải Tây Đạo

	12
	1466
	Phủ
	Tân Bình
	Tân Bình là 1 trong 2 phủ của Đạo thừa tuyên Thuận Hóa

	13
	1490
	Phủ
	Tân Bình
	Tân Bình là 1 trong 2 phủ của xứ thừa tuyên Thuận Hóa

	14
	1600
	Phủ
	Tiên Bình
	Đổi từ tên cũ Tân Bình, do muốn tránh kỵ húy với hoàng thất

	15
	1604
	Phủ
	Quảng Bình
	Danh xưng Quảng Bình lần đầu tiên xuất hiện

	16
	1614?
	Dinh
	Quảng Bình
	Có thể dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên bắt đầu gọi Quảng Bình là dinh

	17
	1808
	Dinh trực Lệ
	Quảng Bình
	

	18
	1827
	Trấn
	Quảng Bình
	

	19
	1831
	Tỉnh
	Quảng Bình
	


Khi khảo sát các bộ thư tịch cổ Việt Nam viết về Quảng Bình qua các thời kỳ lịch sử, chúng tôi nhận thấy một thực tế là: nếu như trước thế kỉ XV, chúng ta chỉ biết được sơ bộ về không gian lãnh thổ và danh xưng khác nhau của Quảng Bình thì từ thế kỉ XV, phần lớn các nguồn sử đã cung cấp cho chúng ta những thông tin quan trọng về cơ cấu và tổ chức hành chính của mảnh đất địa linh nhân kiệt này. Trong đó, về cơ cấu hành chính của Quảng Bình và Thuận Hóa dưới thời thuộc Minh, sách Phủ biên tạp lục cho biết: “Xét Minh chí thì đời Vĩnh Lạc đặt quận huyện Giao Chỉ, phủ Tân Bình 37 xã, phủ Thuận Hóa 79 xã; phủ Tân Bình hộ 2.132 nhà, khẩu 4.738 người; phủ Thuận Hóa hộ 1.470 nhà, khẩu 5.662 người. Phủ Tân Bình có hai huyện trực lệ là Nha Nghi và Phúc Khang, lĩnh hai châu một huyện là châu Chính Bình, châu Nam Linh, huyện Tả Bình. Ruộng đất dân là 27 khoảnh 56 mẫu 7 sào, gạo lương mùa hạ mùa thu là 133 thạch 9 hộc, tơ 9 cân 13 lạng 4 đồng cân, tiền thuế đất quan phòng là 1.000 quan bằng bản sao. Phủ Thuận Hóa lĩnh 2 châu 11 huyện: Thuận Châu 4 huyện là Lợi Điều, Thạch Lan, Ba Lãng, An Nhân. Hóa Châu 7 huyện là Lợi Bồng, Sạ Lệnh, Tư Dung, Bồ Đài, Bồ Lãng, Sĩ Vang, Trà Kệ. Ruộng dân là 71 khoảnh, gạo lương mùa thu mùa hạ là 213 thạch 2 hộc 9 thưng 9 cáp”13.

Còn theo ghi chép của Nguyễn Trãi trong tác phẩm Dư địa chí về Thuận Hóa, đây là vùng đất “có 2 lộ phủ, 8 thuộc huyện, 4 châu, 658 làng xã. Đấy là phên dậu thứ tư về phương Nam vậy”14. Đó là hai phủ: phủ Tân Bình và phủ Triệu Phong. Trong đó, phủ Tân Bình có 2 huyện, phủ Triệu Phong có 6 huyện. Dư địa chí đã ghi chép cụ thể về cơ cấu hành chính của 2 lộ phủ này như sau: “Phủ Tân Bình có 2 huyện, 2 châu, 224 xã; huyện Khang Lộc có 78 xã, 7 sách, 4 nguyên; huyện Lệ Thủy có 29 xã; châu Bố Chính có 63 xã, 1 thôn, 24 trang, 2 sách, 3 nguyên; châu Minh Linh có 64 xã, 2 nguyên. Phủ Triệu Phong có 6 huyện, 2 châu, 444 xã; huyện Hải Lăng có 54 xã, 8 thôn, 28 động; huyện Vũ Xương có 95 xã, 3 thôn, 5 sách; huyện Đan Điền có 63 xã, 9 thôn, 6 sách; huyện Kim Trà có 73 xã, 2 thôn, 6 châu, 13 sách, 3 nguyên; huyện Tư Vinh có 44 xã, 18 thôn, 1 trang; huyện Điện Bàn có 95 xã; châu Thuận Bình có 8 động, 21 sách; châu Sa Bôi có 6 động, 15 trang, 68 sách”15. Những trang viết của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi là rất có giá trị, những ghi chép này không chỉ phản ánh khá rõ nét về diện mạo vùng đất phía Nam của tổ quốc mà còn cho biết chi tiết về cơ cấu hành chính của dải đất miền Trung thời kỳ này. Vùng đất Thuận Hóa dưới thời Lê sơ là địa vực hợp nhất của phủ Quảng Bình (tức vùng đất thuộc Quảng Bình và một phần Bắc Quảng Trị ngày nay) và phủ Thuận Hóa (tức châu Thuận và châu Hóa, hay còn gọi là vùng đất Thuận Hóa dưới thời Trần, tức phần lớn diện tích của hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ngày nay). Điều này có nghĩa là, từ đây Tân Bình và Thuận Hóa không phải là hai đơn vị hành chính riêng biệt nữa, mà Tân Bình đã trở thành một phần lãnh thổ của xứ Thuận Hóa, chạy dài từ phía Nam đèo Ngang đến phía Bắc đèo Hải Vân.

Đến giữa thế kỉ XVI, với vị trí là một phần của Thuận Hóa, cơ cấu hành chính của Quảng Bình có một chút thay đổi, theo ghi chép của Đại Nam thực lục: “Canh Ngọ, năm 1570, Thuận Hóa có 2 phủ, 9 huyện, 3 châu. Phủ Tiên Bình16 (xưa là Tân Bình), lĩnh 3 huyện: Khang Lộc, Lệ Thủy, Minh Linh, 1 châu: Bố Chánh; phủ Triệu Phong, lĩnh 6 huyện: Vũ Xương, Hải Lăng, Quảng Điền (xưa là Đan Điền), Hương Trà (xưa là Kim Trà), Phú Vang (xưa là Tư Vang), Điện Bàn, 2 châu: Thuận Bình, Sa Bồn”17. Theo chúng tôi, đến giữa thế kỉ XVI, về cơ bản, phạm vi địa vực, cơ cấu và tổ chức hành chính của Quảng Bình không có nhiều thay đổi so với thời Lê sơ, có chăng chỉ một bộ phận của nó là Minh Linh đổi tên gọi từ châu thành huyện.

Nếu như ghi chép của Phủ Biên tạp lục, Dư địa chí, Đại Nam thực lục cho biết khá chi tiết về cơ cấu hành chính của Quảng Bình nói riêng và Thuận Hóa nói chung từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVII thì Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú lại phản ánh cụ thể về điều kiện tự nhiên, xã hội của vùng đất này. Về phủ Tân Bình - vùng đất tương ứng với địa vực của tỉnh Quảng Bình ngày nay, sách chép: “Phủ Tân Bình ở phía Bắc trấn Thuận Hóa, giáp với trấn Nghệ An, lấy sông Giang làm giới hạn phía Nam. Châu Nam Bố Chính: trên giáp liền núi, dưới giáp liền biển lớn; về mạn dưới có bãi cát bằng nổi cao lên, dân cư rải rác ở đấy. Một dải bãi cát và núi nối liền, bóng mặt trời soi xuống lấp loáng trông như thành quách. Những xã thôn ở đó, số đinh đông đúc, cây cối um tùm có vẻ kỳ dị. Huyện Khang Lộc ở về thượng du, có những tầng núi xanh xanh, là chỗ chia giới hạn của Thuận Hóa với Ai Lao. Huyện Lệ Thủy và huyện Minh Linh đều giáp với lũy Thầy, trên từ đỉnh Động Hồi, dưới cửa biển Nhật Lệ”18.

Còn theo miêu tả của tác giả Ô châu cận lục về điều kiện tự nhiên chung của xứ Thuận Hóa: “Tiết trời mùa xuân và mùa hạ thường nóng, mùa thu và mùa đông thường mưa. Nói về vận khí thì rét ít mà ấm nhiều. Nói về địa hình thì núi cao, biển rộng. Vào giữa mùa hạ thì nhiều bão lớn, đến trung thu thì ít cảnh trăng thanh”
.

Không chỉ cho biết về điều kiện tự nhiên, sách Ô châu cận lục còn cung cấp những thông tin vô cùng quý giá về đời sống xã hội, phong tục tập quán của vùng đất Thuận Hóa: “Đàn ông thì khá cương cường còn đàn bà thì tương đối mềm mại. Tiếng nói tựa như miền châu Hoan. Đồng bằng lấy nông trang làm cơ nghiệp. Bờ biển sống bằng nghề cá muối. Thổ nghi chả thiếu thứ gì. Rượu tăm rất ngon. Hải vị sơn hào, của nhiều chan chứa. Cá tôm sẵn ở hồ, ở biển, xứ nào cũng có. Gỗ cây lấy ở núi, ở rừng, tùy ý mà dùng đủ cả. Xóm làng trù mật vang tiếng chó gà, cỏ nước đầy đồng nuôi trâu thả sức. Ngoài ruộng công có cả ruộng tư do khai khẩn được. Ngoài tô ruộng, các loại thuế khóa khác cũng nhiều. Sông hồ lầy lội, dùng thuyền tiện hơn đi bộ. Đất đai phì nhiêu nên được thóc mà không cần dùng công khó nhọc. Áo tơi là để ngăn khí lạnh. Nhựa trám để thắp sáng ban đêm. Xuân sang thì mở hội, bến sông la liệt người đi. Hạ tới thì bày cuộc giấu thăm, rộn ràng ca múa. Có người, có của, theo thói, theo lề. Tháng tư, tháng năm để lúa ngoài ruộng quá kỳ chưa thu về. Tháng 6, tháng 7 thì thả trâu ngoài đồng cả tuần không chăn dắt. Sự mua bán thì tùy nơi đong lường. Ba đấu thóc không quá hai tiền. Cách ăn uống thì rất hoang phí, đến mấy lẫm cũng không đủ dùng một năm. Gà gáy ba lần là người đi chợ. Đến đầu canh năm thì xứ xứ ra đồng. Khi cày thì dùng hai con trâu mà cái cày thì ở giữa. Bừa thì giống như cái giường mà người đứng ở trên. Nhà rất nhiều thóc gạo mà trong túi không có nổi một đồng tiền. Lễ an táng thì chôn rất chóng, không cúng cơm chiều. Lễ tế sùng bái tiệc chay, làm rất tốn phí. An táng thì múa hát ở trước linh cữu, gọi là tiễn vong. Lễ giỗ đầu thì cúng tế vào lúc gà gáy, gọi là cúng trộm. Thậm chí, tụ hội đình đám cũng sáng nhóm chiều tan mà tiêu phí bằng cả năm. Nơi ca vũ thì thổi kèn đánh trống chỉ nội một đêm. Lễ hỏi cưới thì dùng tiền mắt ngỗng
 làm của giá thú. Việc cúng tế cầu đảo thì dùng cỗ gà”
.

Tuy nhiên, theo Ô châu cận lục của Dương Văn An thì đời sống xã hội và phong tục tập quán của xứ Thuận Hóa đến đầu thế kỉ XVI mới thực sự định hình và tạo được đặc trưng riêng: “Hóa châu
 ta tiếp giáp xứ Quảng
, đất đai chật hẹp và vắng vẻ, phong tục mộc mạc và thô bỉ, nhân vật hiếm hoi và buồn tẻ, không ví được với miền Hoan Ái. Từ khi Đặng Tất
 nổi tiếng có tài làm tướng, Dục Tài
 khoa bảng xuất thân thì phong thổ nhân tài xứ ta mới mau chóng tiến bộ, có thể sánh ngang hàng với thượng quốc”
; hay “Thánh triều sáng soi tột bậc, ơn huệ như trời đất, chính là thời hưng thịnh lâu bền. Vận trời đã đến, mạch địa linh tốt đẹp hiện ra, vậy thì phong thổ xứ ta chưa tàn hết, nay lại thịnh vượng lên, xưa kia chưa phát tiết hết, nay lại nảy nở thêm”
.

Mặc dù chính quyền nhà Lê đã thiết lập quản lý về hành chính khá hoàn chỉnh và chặt chẽ nhưng chúng ta chưa nên hình dung xứ Thuận Hóa thời kỳ này đã là nơi thật sự phồn thịnh và giàu đẹp. Có một thực tế là đến giữa thế kỉ XVI, Thuận Hóa trong trí tưởng tượng của nhân dân Đại Việt vẫn là nơi “Ô châu ác địa”, là vùng đất đày đọa phạm nhân, chiến tù. Theo miêu tả của tác giả Ô châu cận lục: “Nước lụt tràn lan không có đê phòng giữ. Nhà ở lợp bằng tranh, bằng cỏ chứ không có ngói. Đường xa ngàn dặm không có một cái quán nào”
. 

Bên cạnh đó, cũng có một nguyên nhân khiến Quảng Bình nói riêng và xứ Thuận Hóa nói chung đến giữa thế kỉ XVI vẫn chưa có điều kiện phát triển ổn định đó là, trong tiến trình lịch sử, do có vị trí là một vùng biên viễn phía Nam khiến Quảng Bình không chỉ chịu sự bành trướng của các chính thể phương Bắc như nhà Nguyên thế kỉ XIII, nhà Minh thế kỉ XV, mà đây còn là địa bàn trực tiếp diễn ra các cuộc xung đột của Đại Việt với Chămpa cũng như một phần với Chân Lạp. Theo ghi chép của các bộ chính sử, chỉ tính riêng dưới thời Lý, nếu như chính quyền Thăng Long đã hành quân xuống phía Nam 4 lần thì ngược lại, Chămpa đã 7 lần đêm quân tấn công vùng biên viễn phía Nam của Đại Việt, tương tự Chân Lạp cũng đem quân 7 lần tấn công
. Suốt thời Trần, hai bên Chiêm - Việt cũng đem quân tấn công nhau mấy lần. Đất Quảng Bình khi không là chiến trường thì cũng là đường hành quân của các đội quân xâm lược, hoặc là căn cứ địa của nghĩa quân thời chống Minh. Sang thời Nam - Bắc triều, “tình hình chính trị của Quảng Bình là hình ảnh thu nhỏ của tình hình cả nước. Đó là tình hình giằng co, giành giật giữa hai bên Lê và Mạc, dần dần là Mạc - Trịnh dưới danh nghĩa phù Lê. Đất Thuận Hóa, Quảng Nam, đất cực Nam của nước Đại Việt thời nhà Lê cũng như phủ ở phía ngoài, đến đây đã trở thành một dải đất tương tranh giữa hai tập đoàn phong kiến”
.

Tuy nhiên, Thuận Hóa nói chung và Quảng Bình nói riêng đã mang một diện mạo hoàn toàn khác khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558. Sách Khâm Định Việt sử thông giám cương mục đã cho biết về sự kiện này: “Mậu Ngọ, năm 1558, bấy giờ luôn có cuộc dụng binh với người Mạc. Thuận Hóa tuy là đất cũ của nhà Lê, nhưng bè đảng nhà Mạc phần nhiều ra vào ẩn hiện ở đó, nhà Lê chưa rỗi kinh lý được. Gia Dụ bèn nhờ trưởng công chúa là Ngọc Bảo cầu xin cho vào trấn giữ đất đó. Trịnh Kiểm cho rằng đó là chỗ đất hiểm trở xa khơi, bèn muốn lợi dụng, nên cũng ưng thuận. Kiểm dâng biểu nói với vua Lê rằng: “Thuận Hóa là nơi có hình thế đẹp. Để làm nên sự nghiệp lớn, bản triều lúc mới khai quốc, phải nhờ vào sự đóng góp của quân lính và tiền tài của Thuận Hóa. Có điều là Thuận Hóa bị giặc Mạc chiếm cứ đã lâu, lòng người hãy còn phản trắc; phần nhiều còn vượt biển đi theo Mạc, hoặc nhân dịp đưa giặc đến quấy ở phía sau chúng ta. Đó là điều rất đáng lo ngại. Vậy nếu không được tay nương tướng vào đấy trấn giữ, vỗ về thì không xong được”
. Vị thế của Thuận Hóa càng được củng cố vững mạnh khi chúa Nguyễn Hoàng tiếp tục được kiêm trấn thủ Quảng Nam năm 1570. Đại Việt sử ký toàn thư đã chép về sự kiện này: “Canh Ngọ, năm 1570, tháng giêng, Thượng tướng (tức Trịnh Kiểm - NTD chú) dâng biểu tâu vua cho Nguyễn Hoàng đi các xứ Thuận Hóa và Quảng Nam, thống suất binh tượng, thuyền bè và trấn thủ dân địa phương để cõi phiên trấn được vững mạnh”
.

Trên thực tế thì chúa Nguyễn Hoàng đã bảo vệ vững vàng vùng biên viễn phía Nam trước sự công phá của nhà Mạc phía Bắc. Chính sử có chép: “Canh Ngọ, năm 1570, bấy giờ Mạc Mậu Hợp sai tướng là bọn Kính Điển đem quân xâm lấn Thanh Nghệ. Tướng trấn thủ Nghệ An Nguyễn Bá Quýnh nghe tin đồn trốn chạy, thế giặc hung tợn, lòng dân xao xuyến. Chúa vốn có uy danh, nhiều mưu lược, kỷ luật rõ ràng, phòng giữ nghiêm ngặt, do đó quân giặc không dám phạm vào bờ cõi, nên riêng hai xứ Thuận Quảng được yên ổn”
.

Không những vậy, dưới sự cai trị của Nguyễn Hoàng, Thuận Hóa trở thành vùng đất phát triển ổn định và yên bình, sách Khâm Định Việt sử thông giám cương mục cho biết thêm: “Tân Mùi, năm 1571, Bấy giờ Thái tổ Gia Dụ ta (tức Nguyễn Hoàng - NTD chú) cai trị trong trấn mười năm, chính sự thì khoan hòa, quân lệnh thì nghiêm túc. Dân vùng Thuận Hóa và Quảng Nam đều thấm nhuần ân đức và tắm gội giáo hóa. Dân buôn thì lạc nghiệp, chợ búa không bán hai giá, trong xứ không có trộm cướp. Nhiều người các nước đều sum vầy làm ăn. Trong trấn ngày một đông đúc thuận lợi”
.

Như vậy đến cuối thế kỉ XVI, chúa Nguyễn đã từng bước tạo lập bộ máy hành chính trên vùng đất mới, xây dựng xứ Đàng Trong trở thành một vương quốc có thực lực của riêng mình. Sự hưng thịnh của Đàng Trong từ nửa cuối thế kỉ XVI cũng là điều kiện để Quảng Bình phát triển ổn định trong những thời kỳ theo.

2. Bối cảnh vùng đất Quảng Bình sau khi xuất hiện danh xưng “Quảng Bình”

Trên nền tảng tạo lập được từ cuối thế kỉ XVI, bước sang thế kỉ XVII, chúa Nguyễn Hoàng và các vị chúa kế nhiệm đã không ngừng xây đắp và củng cố vùng lãnh thổ mà mình quản trị. Trong đó, việc thiết lập và tái cơ cấu tổ chức hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp bách đối với người đứng đầu chính quyền Đàng Trong. Trong xu hướng đó, đến năm 1604, danh xưng Quảng Bình lần đầu tiên được sử dụng. Sách Đại Nam thực lục cho biết: “Giáp Thìn, năm thứ 47 (1604), lấy huyện Điện Bàn thuộc phủ Triệu Phong đặt làm phủ Điện Bàn, quản 5 huyện (Tân Phúc, An Nông, Hòa Vang, Diên Khánh, Phú Châu), lệ thuộc vào xứ Quảng Nam. Đổi phủ Tiên Bình làm phủ Quảng Bình, phủ Tư Ngãi làm phủ Quảng Ngãi, huyện Lê Giang thuộc phủ Thăng Hoa (nay đổi làm Thăng Bình) làm huyện Lễ Dương, huyện Hy Giang làm huyện Duy Xuyên”
. Có thể thấy rằng, danh xưng Quảng Bình ra đời là nằm trong xu hướng chung của quá trình cơ cấu lại các đơn vị hành chính của chúa Nguyễn tại hai xứ Thuận Quảng. Tuy chưa định hình nên một đơn vị hành chính cấp tỉnh hoàn thiện như ngày nay nhưng việc đổi tên của chúa Nguyễn được coi là dấu mốc quan trọng, đã định vị lại một vùng địa chính trị - địa văn hóa tồn tại ổn định đến ngày nay.
Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, một lần nữa tên gọi hành chính của Quảng Bình lại được đổi từ phủ thành dinh. Khi khảo sát lại các bộ chính sử, chúng tôi không hề thấy ghi chép một chút nào về năm diễn ra sự kiện này. Nhưng dựa trên những ghi chép của bộ Đại Nam thực lục, chúng tôi suy luận diễn ra sự kiện này có thể là năm 1614. Vì bộ chính sử nhà Nguyễn đã ghi chép hai sự kiện rất quan trọng, đó là: “Buổi sơ quốc, bờ cõi ngày một mở mang, chia đặt cả cõi làm 12 dinh: Ở Ái Tử gọi là Cựu dinh, ở An Trạch gọi là Quảng Bình dinh, ở Võ Xá gọi là Lưu Đồn dinh, ở Thổ Ngõa gọi là Bố Chính dinh, ở Quảng Nam gọi là Diên Khánh dinh ở Bình Khang gọi là Bình Khang dinh, ở Bình Thuận gọi là Bình Thuận dinh, ở Phúc Long gọi là Trấn Biên dinh, ở Tân Bình (tức Sài Gòn - TG chú) gọi là Phiên Trấn dinh, ở Định Viễn gọi là Long Hồ dinh. Các dinh đều đặt trấn thủ, cai bạ và ký lục để cai trị. Duy hai phủ Quảng Ngãi và Quy Nhơn lệ thuộc dinh Quảng Nam thì đặt riêng chức tuần phủ và chức khám lý để cai trị. Hà Tiên lại biệt làm một trấn, thuộc chức đô đốc. Phú Xuân thì gọi là chính dinh, nay chúa đã lên ngôi vương, mới đổi làm đô thành như thế”
. Đây là sự kiện được Đại Nam thực lực ghi chép vào năm 1744, nhưng điều dễ dàng được hiểu là, ghi chép về “buổi sơ quốc” với việc chia cả xứ Đàng Trong thành 12 dinh ở đây không thể được coi là năm 1744. Buổi sơ quốc nên được hiểu là thời kỳ đầu của các chúa Nguyễn mà cụ thể là chúa Nguyễn Phúc Nguyên với việc chia cả xứ Đàng Trong thành các đơn vị hành chính là chính dinh (tức là Phú Xuân tại thời điểm năm 1744 - thời điểm ghi chép sự kiện này) và các dinh ở ngoài.

Điều này là khá tương đồng với ghi chép của chính Đại Nam thực lục năm 1614: “Giáp Dần, năm 1614, bắt đầu đặt Tam ty: Ở trong là chính dinh thì ba ty là ty Xá sai, coi việc văn án, từ tụng, do Đô tri và Ký lục giữ; ty Tướng thần lại, coi việc trưng thu tiền thóc, phát lương cho quân các đạo, do Cai bạ giữ; ty Lệnh sử, coi việc tế tự, lễ tiết và chi cấp lương hướng cho quân đội chính dinh, do Nha úy giữ. Những thuộc viên thì mỗi ty có 3 câu kê, 7 cai hợp, 10 thủ hợp, 40 ty lại. Lại đặt ty Nội lệnh sử kiêm coi các thứ thuế, hai Tả, Hữu lệnh sử chia nhau thu tiền sai dư ở hai xứ nộp về Nội phủ. Các dinh ở ngoài, có nơi chỉ đặt một ty Lệnh sử, có nơi đặt 2 ty Xá sai và Tướng thần lại, có nơi kiêm đặt 2 ty Xá sai và Lệnh sử để coi việc từ tụng của quân dân, sổ sách đinh điền và trung thu thuế ruộng sở tại, số nhân viên thì tùy theo công việc ít nhiều mà thêm bớt”
. Ghi chép này cung cấp cho chúng ta một thông tin rất quan trọng dù không cho biết việc tổ chức lại các cấp hành chính tại xứ Đàng Trong thành cụ thể bao nhiêu dinh, nhưng bắt đầu từ năm 1614, đơn vị hành chính cấp dinh chính thức xuất hiện tại vùng lãnh thổ mà các chúa Nguyễn quản trị. Kết hợp hai sự kiện này, chúng tôi suy luận rằng, năm 1614 chính là năm mà phủ Quảng Bình được đổi làm dinh Quảng Bình.

Sau khi tiêu diệt nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn tiếp tục tái cơ cấu và phân chia các đơn vị hành chính. Trong xu thế chung đó, vùng đất Quảng Bình có những thay đổi về cấp độ hành chính dưới thời trị vì của vua Gia Long và Minh Mạng. Nếu như mốc thời gian ra đời dinh Quảng Bình không được Đại Nam thực lực ghi chép rõ thì niên đại đổi tên thành dinh trực lệ Quảng Bình được bộ chính sử này ghi chép rất cụ thể. Sách chép: “Mậu Thìn năm 1808, Gia Long năm thứ 7 (1808), mùa thu, tháng 7, xuống chiếu lấy Quảng Đức, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình làm bốn dinh trực lệ, đổi dinh Quảng Ngãi làm trấn Quảng Ngãi, dinh Bình Định thành trấn Bình Định, dinh Phú Yên làm trấn Phú Yên, dinh Bình Hòa làm trấn Bình Hòa, dinh Bình Thuận làm trấn Bình Thuận”
. 

Đến năm 1827, dưới thời vua Minh Mệnh, tên gọi hành chính của Quảng Bình một lần nữa lại được thay đổi từ dinh thành trấn: “Đinh Hợi, năm 1827, đổi ba dinh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình làm trấn, bỏ hai chữ “trực lệ”; đổi châu Bố Chính, trấn Quảng Bình làm huyện Bình Chính; đổi bổ Lưu thủ làm Trấn thủ, Cai bạ, Ký lục làm Hiệp trấn, Hiệp lý làm Tham hiệp, Tri châu làm Tri huyện, đều đổi cấp ấn triện”
. Đến năm 1831, vua Minh Mệnh cơ cấu lại tổ chức hành chính trên toàn quốc, trấn Quảng Bình chính thức được mang tên là tỉnh Quảng Bình và tên gọi này tồn tại cho đến ngày nay.

Đối với việc đổi tên hành chính của Quảng Bình dưới thời vua Gia Long và Minh Mạng, sách Việt sử địa dư của Phan Đình Phùng cho biết thêm: “Đầu niên hiệu Gia Long, chia đặt làm 3 doanh trực lệ, là Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Đức; niên hiệu Minh Mệnh năm thứ 3 (1822) đổi doanh Quảng Đức thành phủ Thừa Thiên; niên hiệu Minh Mệnh năm thứ 8 (1827), đổi doanh Quảng Trị thành trấn Quảng Trị, doanh Quảng Bình thành trấn Quảng Bình, đều bỏ hai chữ “trực lệ”; năm Minh Mệnh thứ 12, đổi trấn Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị, đổi trấn Quảng Bình thành tỉnh Quảng Bình”
. Có thể thấy rằng, ghi chép việc đổi tên hành chính của Quảng Bình dưới thời vua Gia Long giữa sách Việt sử địa dư và Đại Nam thực lục có đôi chút khác biệt, nếu sách của Phan Đình Phùng chỉ ghi là 3 “doanh trực lệ” (không ghi Quảng Nam) thì bộ chính sử của triều Nguyễn vẫn ghi là 4 dinh (thêm hai từ “trực lệ). Ở đây, chúng tôi ngờ rằng, sự khác biệt ở hai chữ dinh và doanh chỉ là khác biệt ở hai cách phiên âm từ Hán Việt ra chữ quốc ngữ mà thôi.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, từ năm 1604 đến 1831, dù tồn tại dưới nhiều tên hành chính khác nhau là phủ, dinh, dinh trực lệ, trấn và tỉnh thì danh xưng “Quảng Bình” đã liên tục được các thể chế phong kiến ở Việt Nam sử dụng. Và tên gọi đó cũng đã liên tục được sử dụng cho đến ngày nay. Nếu xét trên phương diện địa vực hành chính thì thời gian này, Quảng Bình đã định hình trên một phạm vi khá ổn định, song trái ngược với sự ổn định về hành chính thì xét trên phương diện an ninh chính trị và quân sự, trong hai thế kỉ XVII-XVIII, vùng đất Quảng Bình lại là nơi luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, là nơi xung đột và tranh chấp của hai thế lực Trịnh và Nguyễn. 

Sự thật thì từ năm 1627 đến năm 1672, họ Trịnh và họ Nguyễn đã giao tranh liên tục với nhau 7 lần: Lần thứ nhất năm 1627; lần thứ hai năm 1633; lần thứ ba năm 1643; lần thứ tư năm 1648; lần thứ năm 1655-1660; lần thứ sáu năm 1662 và lần thứ bảy là năm 1672. Trong 45 năm chiến sự, vùng đất Quảng Bình trở thành chiến trường giao tranh chính. Và trong thời gian tiếp sau đó, vùng đất này luôn được coi là điểm “nóng”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nổ ra chiến sự.

Để đề phòng sự tấn công của chúa Trịnh từ phía Bắc, các chúa Nguyễn đã xây dựng tại Quảng Bình một hệ thống phòng lũy kiên cố. Sách Đại Nam thực lục cho biết: “Canh Ngọ, năm 1630, mùa xuân, tháng 3, đắp lũy Trường Dục (thuộc huyện Phong Lộc, Quảng Bình)… hơn một tháng thì xong”
; “Tân Mùi, năm 1631, mùa thu, tháng 8, lũy Nhật Lệ (tức là trường thành Quảng Bình ngày nay) đắp xong. Lúc đầu là chúa sai Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật đi Quảng Bình xem xét hình thế núi sông. Bọn Duy Từ đến Quảng Bình xét biết hết những hình trạng cao thấp rộng hẹp. Khi về Đào Duy Từ nói với chúa rằng: “Thần xem từ cửa biển Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu, phía ngoài có nước khe, bùn lầy sâu đọng, nhân đó dùng làm hào rãnh; trong thì đắp lũy Trường Dục”. Chúa ngại khó. Duy Từ nhân cáo ốm, thác ý vào những bài ngâm vịnh để ví, lời rất khích thiết. Chúa liền làm cho. Duy Từ với Hữu Dật trông coi công việc. Duy Từ đến, tính công họp dân để khởi công đắp không lũy dài. Lũy cao 1 trượng 5 thước, ngoài đóng gỗ lim, trong đắp đất, làm năm bực, voi ngựa đi được, dựa núi men khe, dài hơn 30 trượng, mỗi trượng đặt một khẩu súng quá sơn, cách 3 hoặc 5 trượng lập một pháo đài, đặt một khẩu súng nòng lớn. Thuốc đạn chứa như núi. Mấy tháng đắp xong lũy, thành một nơi ngăn chặn chia hẳn hai miền Nam Bắc. Lại đặt xích sắt chắn ngang các cửa biển Nhật Lê và Minh Linh”
; “Quý Dậu, năm 1633, trấn thủ Nguyễn Phúc Kiều xin đóng cọc gỗ để chặn cửa biển. Nguyễn Hữu Dật xin đắp lũy Trường Sa để bảo vệ lũy chính. Chúa đều theo cả”
. Như vậy, chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 1630 đến năm 1633, một hệ thống lũy phòng ngự kiên cố đã được xây đắp xong tại địa bàn của Quảng Bình, đây là không chỉ là hệ thống phòng ngự quan trọng của chính quyền Đàng Trong trong thế cuộc đối đầu với họ Trịnh ở Đàng Ngoài mà cũng từ đây, một ranh giới cố định đã được định hình để chia cắt hai miền Nam Bắc trong gần 200 năm.

Về việc đắp lũy Thầy, sách Lịch triều hiến chương loại chí cũng cho biết thêm: “Huyện Khang Lộc (một trong 4 đơn vị cơ sở của Quảng Bình thời kỳ này - NTD chú) ở về thượng du, có những tầng núi xanh xanh, là chỗ chia giới hạn cho Thuận Hóa với Ai Lao. Huyện Lệ Thủy và huyện Minh Linh đều giáp với cửa biển lũy Thầy, trên từ đỉnh Động Hồi, dưới đến cửa biển Nhật Lệ. Lũy cao 7 trượng 5 thước, dài hơn 3.000 trượng. Thời Hiếu Văn vương (Nguyễn Phúc Nguyên) đắp ra. (Ngoài lũy cắm rào và cọc lim, trong đắp đất. Trên lũy cao đến 5 tầng, mỗi tầng cao 1 thước 5 tấc, voi ngựa đi ở trên được. Lũy đất nối liền nhau, nhiều chỗ lập nên pháo đài, trên pháo đài có đặt súng lớn)”
. 

Bên cạnh đó có thể thấy rằng, trong quá trình tạo lập một thể chế chính trị, một vùng lãnh thổ của riêng mình ở Đàng Trong, chúa Nguyễn cũng lựa chọn kinh tế hải thương làm nền tảng, cơ sở cho sự tồn tại của vương triều. Mà nói như quan điểm của một số nhà nghiên cứu thì các chúa Nguyễn đã đặt cược sự tồn vong của vương triều mình vào kinh tế ngoại thương
. Trong sự phát triển của thương mại của Đàng Trong, các nguồn hàng và sản vật địa phương đóng vai trò quan trọng, là cơ sở để chúa Nguyễn thiết lập các hoạt động giao lưu, buôn bán và mở rộng mối bang giao khu vực. Theo ghi chép của Lịch triều hiến chương loại chí thì sản vật của Quảng Bình rất phong phú: “Phủ Tân Bình (tức tên cũ của Quảng Bình - NTD chú), sản vật thì có: nhân sâm, yến sào, mật ong, sáp ong, sừng tê, ngà voi, sừng tê cái, diêm tiêu, giáng hương, cung lung, song, gỗ mun, gỗ cung lâm, gỗ hoa hèo, gỗ hoa nao, gỗ kiền kiền. Lại có gỗ ngật, gỗ thiết táu, gỗ bối, gỗ kỳ, gỗ bè sồi, gỗ dạ, gỗ hoa”
. Ghi chép trong Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn cũng cho biết thêm về những sản vật quý của xứ Thuận Hóa: “Sản vật tốt phần nhiều sản xuất ở Đông Nam, góc biển, chân núi đều là kho tàng của trời đất. Liêu Đông, Cao Ly, Tân La đều là đất cực đông nên sản xuất nhiều nhân sâm. Các châu Hoan, châu Thuận (Thuận Hóa) đều ở cực Nam nên các loại trầm, tốc, quế, đàn mọc đầy rừng núi. Vậy, sự sản xuất nhân sâm có gì làm lạ, mà cứ cho là nhân sâm ở Bắc phương đem lại mới là quý; còn trầm, tốc, quế, đàn cũng cần phải ở Bắc quốc đem sang mới là quý hay sao?”
. Điều hiển nhiên là trong đa dạng các nguồn hàng ấy, những sản vật của Quảng Bình đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của thương mại Đàng Trong.

Đối với phong tục, tập quán và tình hình phát triển của Quảng Bình nói riêng và Thuận Hóa nói chung trong các thế kỉ XVII, XVIII, sách Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú cung cấp những thông tin rất quý giá. Sách chép: “Từ Lý, Trần trở về trước, phong hội chưa đến lúc mở mang, phong tục còn chất phác, quê mùa, nhân dân thưa ít mà vắng vẻ, những nơi xa xôi lạc vào cõi khác. Đến khi phong khí mở mang, vận hội đổi mới thì tục quê mùa biến ra văn hoa, nơi thưa vắng trở nên phồn thịnh. Thời Lê mới dựng nghiệp, nơi này đã có một trấn lớn. Hơn 200 năm, cho đến ngày nay, phồn hoa đông đúc thành một nơi đô hội lớn. Cố nhiên là vận trời xoay vần, nhưng cũng là phong khí ngày một mở mang vậy”
. Những thông tin mà bộ sách của Phan Huy Chú cung cấp không chỉ cho chúng ta biết được tình hình phát triển của vùng đất Quảng Bình cũng như Thuận Hóa dưới thời Lý, Trần mà còn cho chúng ta biết được sự phát triển khá mạnh mẽ của vùng đất này dưới sự quản trị của các chúa Nguyễn.

3. Một số nhận xét

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, từ khởi nguồn đến năm 1831, vùng đất Quảng Bình đã diễn ra quá trình vận động, biến đổi liên tục về địa vực hành chính, cơ cấu tổ chức và danh xưng. Trong đó, năm 1604 được coi là một dấu mốc quan trọng đối với mảnh đất địa linh nhân kiệt Quảng Bình. Đây không chỉ được coi là năm thành lập tỉnh, mà từ thời điểm này một không gian lãnh thổ với những đặc trưng văn hóa, lịch sử đã được định vị rõ ràng, có bản sắc riêng. Nếu như trước năm 1604, Quảng Bình đã nhiều lần thay đổi danh xưng và cơ cấu hành chính như châu Địa Lý, Ma Linh, châu Lâm Bình, châu Tân Bình, trấn Tây Bình, phủ Tân Bình, lộ Tân Bình, phủ Tân Bình, phủ Tiên Bình; thì từ năm 1604 đến năm 1831, dù lần lượt thay đổi tên hành chính là phủ, dinh, dinh trực lệ, trấn và tỉnh thì danh xưng Quảng Bình đã được sử dụng liên tục và ổn định.

Trong đó, xem xét bối cảnh Quảng Bình trước khi xuất hiện danh xưng Quảng Bình năm 1604 thì chúng ta có thể chia lịch sử vùng đất này thành hai thời kỳ với những bước phát triển mang tính bản lề và khác biệt hết sức căn bản. Điều đó có nghĩa là, nếu như xét từ khi sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt năm 1069 cho đến trước thế kỉ XV thì thấy rằng, ngoài danh xưng và tên gọi hành chính thì diện mạo vùng đất này vẫn chưa được định hình một cách rõ nét. Bước sang thế kỉ XV, đặc biệt là từ nửa cuối thế kỉ XVI dưới sự quản trị của chúa Nguyễn Hoàng, diện mạo vùng đất Quảng Bình được hình thành ngày càng hoàn thiện. Từ vùng đất “Ô châu ác địa”, vùng đất biên viễn, địa bàn xung đột quân sự với sự bất ổn về chính trị và tương đối nghèo nàn về phong thổ, dưới bàn tay cai quản của chúa Nguyễn đã dần trở nên ổn định và phát triển trong một bối cảnh tương đối an bình. Đây là điều kiện để Quảng Bình có thể phát triển ổn định trong các giai đoạn tiếp theo, với tư cách là một đơn vị hành chính của xứ Đàng Trong.


Bước sang thế kỉ XVII, từ sau khi xuất hiện danh xưng Quảng Bình năm 1604, vùng đất này đã được định vị trong một phạm vi lãnh thổ ổn định với những đặc trưng kinh tế - xã hội - văn hóa riêng. Điều hiển nhiên với tư cách là một đơn vị hành chính của chính thể phong kiến mới ở Đàng Trong, Quảng Bình đã đón nhận những thuận lợi và thách thức chung trong tiến trình phát triển của mình. Mặc dù là địa bàn giao tranh của hai thế lực Trịnh và Nguyễn cũng như là vùng đất luôn tiềm ẩn diễn ra các cuộc xung đột quân sự, nhưng rõ ràng với lợi thế của mình, vùng đất Quảng Bình đã phát triển khá mau chóng. Dưới thời trị vì của các chúa Nguyễn và hai vị vua đầu triều Nguyễn, Quảng Bình đã tạo dựng được sự phồn thịnh về kinh tế và sự ổn định về văn hóa, xã hội. Để rồi, khi vua Minh Mệnh đổi vùng đất này thành đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 1831 thì cũng là lúc Quảng Bình bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo.
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